
STT Quá trình Số hiệu công nhận Số lượng Tên sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận

1 VietGAP Trồng Trọt VICAS 052-PRO 1 Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) Phần 1 Trồng trọt TCVN 11892-1:2017

2 VietGAP Thủy Sản VICAS 052-PRO 1 Quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam (VietGAP) 

48/2012/TT- BNNPTNT 

3824/QĐ-BNN-

TCTS 06/9/2014

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi bò sữa tại 

Việt Nam

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi bò thịt tại 

Việt Nam

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi dê sữa tại 

Việt Nam

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi dê thịt tại 

Việt Nam

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi lợn tại 

Việt Nam 

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho chăn nuôi gà tại Việt 

Nam

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho nuôi vịt ngan tại Việt 

Nam

Quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho nuôi ong mật tại Việt 

Nam

Lợn

Gà

VietGAP Chăn Nuôi3

CÁC QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT TRONG TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN

2509/QĐ-BNN-CN 

22/6/2016

48/2012/TT- BNNPTNT

 4653/QĐ-BNN-CN

10/11/2015
VietGAP-CN-20-02 10



STT Quá trình Số hiệu công nhận Số lượng Tên sản phẩm Tiêu chuẩn chứng nhận

Quá trình sản xuất và chế biến các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ
The IFOAM Norms for 

Organic production

Quá trình sản xuất và chế biến các sản phẩm trồng trọt hữu cơ
The IFOAM Norms for 

Organic production

Quá trình sản xuất và chế biến các sản phẩm thủy sản hữu cơ
The IFOAM Norms for 

Organic production

Quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận 

chuyển sản phẩm hữu cơ
TCVN 11041-1:2017

Quá trình trồng trọt hữu cơ TCVN 11041-2:2017

Quá trình chăn nuôi hữu cơ TCVN 11041-3:2017

TCVN 11041-1:2017

TCVN 11041-2:2017

TCVN 11041-5:2017

TCVN 11041-6:2017

21Tổng số

Trồng trọt hữu cơ, gạo hữu cơ và chè hữu cơ

6VICAS 052-PRO

Hữu Cơ4

CN 02-17 BNN 3


